
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

1 CNXBV01 Phạm Ánh Hồng 2425401010131 D24CNTP01 Giảm 50% học phí

2 CNXBV01 Nguyễn Thị Thu Trang 2525401010180 D25CNTP01 Giảm 50% học phí

3 CNXBV01 Phan Minh Tân 2424401120057 D24HOHO01 Giảm 50% học phí

4 CNXBV01 Trần Đại Thi Hào 2424202010054 D24CNSH01 Giảm 100.000đ

5 CNXBV01 Nguyễn Duy khang 2524401120033 D25HOHO02 Giảm 100.000đ

6 CNXBV01 Ngô Gia Bảo 2524401120009 D25HOHO02 Giảm 100.000đ

7 CNXBV01 Nguyễn Thị Hồng Anh 2324202010037 D23CNSH01 Giảm 100.000đ

8 CNXBV01 Phan Thành Trọng 2525401010197 D25CNTP04 Giảm 100.000đ

9 CNXBV01 Lê Trần Bảo Ngọc 2525401010107 D25CNTP04 Giảm 100.000đ

10 CNXBV01 Trương Thị Mỹ Duyên 2525401010034 D25CNTP02 Giảm 100.000đ

11 CNXBV01 Nguyễn Thị Ngọc Hà 2425401010127 D24CNTP01 Giảm 50.000đ

12 CNXBV01 Lê Anh Khoa 2525401010077 D25CNTP01 Giảm 50.000đ

13 CNXBV01 Trần Ngọc Huỳnh Như 2525401010129 D25CNTP04 Giảm 50.000đ

14 CNXBV01 Tăng Ngọc Anh Thư 2525401010161 D25CNTP03 Giảm 50.000đ

15 CNXBV01 Nguyễn Đỗ Trúc Đào 2525401010038 D25CNTP03 Giảm 50.000đ

16 CNXBV01 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 2525401010182 D25CNTP01 Giảm 50.000đ

17 CNXBV01 Dương Tuấn Huy 2524401120029 D25HOHO02 Giảm 50.000đ

18 CNXBV01 Nguyễn Xuân Huy 2525401010068 D25CNTP01 Giảm 50.000đ

19 CNXBV01 Nguyễn Ngọc Minh Châu 2524401120016 D25HOHO01 Giảm 50.000đ

20 CNXBV01 Trần Thị Chinh 2425401010041 D24CNTP02 Giảm 50.000đ

21 CNXBV02 Phạm Mai Hiên 2428501010142 D24QLMT01 Giảm 50% học phí

22 CNXBV02 Nguyễn Phúc Hậu 2528501030012 D25QLDD02 Giảm 50% học phí

23 CNXBV02 Lê Chí Cường 2325203200052 D23KTMT02 Giảm 50% học phí

24 CNXBV02 Trịnh Gia Huy 2528501010031 D25QLMT01 Giảm 100.000đ

25 CNXBV02 Nguyễn Bảo Huy 2528501030016 D25QLDD02 Giảm 100.000đ

26 CNXBV02 Trần Nguyễn Hùng Ân 2428501030097 D24QLDD01 Giảm 100.000đ

27 CNXBV02 Hồ Khánh Duy 2528501010013 D25QLMT02 Giảm 100.000đ

28 CNXBV02 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2528501010070 D25QLMT02 Giảm 100.000đ

29 CNXBV02 Nguyễn Mạnh Cường 2525203200001 D25KTMT01 Giảm 100.000đ

30 CNXBV02 Nguyễn Thị Quế Anh 2428501030017 D24QLDD01 Giảm 100.000đ

31 CNXBV02 Huỳnh Ngọc Linh 2328501030065 D23QLDD01 Giảm 50.000đ

32 CNXBV02 Nguyễn Thị Bích Trâm 2323402010141 D23TCNH03 Giảm 50.000đ

33 CNXBV02 Nguyễn Thị Lệ Quyên 2325203200087 D23KTMT01 Giảm 50.000đ

34 CNXBV02 Nguyễn Ngọc Minh Thành 2428501010047 D24QLMT02 Giảm 50.000đ

35 CNXBV02 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2428501030006 D24QLDD01 Giảm 50.000đ

36 CNXBV02 Nguyễn Hoàng Trung 2325203200103 D23KTMT01 Giảm 50.000đ

DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ XANH VÀ BỀN VỮNG 

ĐẠT GIẢI THƯỞNG TOP 20 

(Theo văn bản số 220/CV-TTCĐS ngày 13/8/2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

1 KNN01 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2322202010325 D23NNAN02 Giảm 50% học phí

2 KNN01 Thòng Thị Ngọc Trâm 2322202010150 D23NNAN03 Giảm 50% học phí

3 KNN01 Nguyễn Thị Minh Thư 2322202010462 D23NNAN04 Giảm 50% học phí

4 KNN01 Nguyễn Minh Huy 2322202010249 D23NNAN05 Giảm 100.000đ

5 KNN01 Trương Lê Khánh Ngọc 2322202010089 D23NNAN02 Giảm 100.000đ

6 KNN01 Lê Thụy Diễm Uyên 2322202010161 D23NNAN04 Giảm 100.000đ

7 KNN01 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2322202100086 D23NNHQ01 Giảm 100.000đ

8 KNN01 Trần Thị Như Quỳnh 2333302010117 D23NNAN02 Giảm 100.000đ

9 KNN01 Lê thị hoài thu 2322202010394 D23NNAN01 Giảm 100.000đ

10 KNN01 Ngô Thị Thuý Kiều 2322202010054 D23NNAN05 Giảm 100.000đ

11 KNN01 Võ Huỳnh Mai Thảo 2322202010390 D23NNAN01 Giảm 50.000đ

12 KNN01 Lê Bảo Ngọc 2322202010324 D23NNAN05 Giảm 50.000đ

13 KNN01 Võ Thành Bình 2322202010189 D23NNAN04 Giảm 50.000đ

14 KNN01 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2322202010386 D23NNAN05 Giảm 50.000đ

15 KNN01 Trần Thị Thảo Ngân 232220201038 D23NNAN01 Giảm 50.000đ

16 KNN01 Bùi Thị Như Ý 2322202010457 D23NNAN01 Giảm 50.000đ

17 KNN01 Bùi Thái Thanh Phúc Hậu 2322202010233 D23NNAN04 Giảm 50.000đ

18 KNN01 Kim Thanh Thảo 2322202010379 D23NNAN01 Giảm 50.000đ

19 KNN01 Ngô Trần Xuân Nghi 2322202010321 D23NNAN05 Giảm 50.000đ

20 KNN01 Liêu Tuyên Nhi 2322202040077 D23NNTQ01 Giảm 50.000đ

21 KNN02 Nguyễn Thị Xuân 2422202010028 D24NNAN01 Giảm 50% học phí

22 KNN02 Nguyễn Đại Phúc 2422202010449 D24NNAN04 Giảm 50% học phí

23 KNN02 Phạm Hồng Gia Bảo 2422202010018 D24NNAN03 Giảm 50% học phí

24 KNN02 Đỗ Thị Huyền Trang 2422202010020 D24NNAN01 Giảm 100.000đ

25 KNN02 Hoàng Nữ Kim Ngân 2422202010408 D24NNAN05 Giảm 100.000đ

26 KNN02 Đặng Duy Khang 2422202010370 D24NNAN02 Giảm 100.000đ

27 KNN02 Nguyễn Hiền Lương 2422202040034 D24NNTQ02 Giảm 100.000đ

28 KNN02 Nguyễn Thị Thanh Thơ 2422202010476 D24NNAN01 Giảm 100.000đ

29 KNN02 Lê Việt Anh 2422202010311 D24NNAN01 Giảm 100.000đ

30 KNN02 Nguyễn Trần Thanh Nhã 2422202010426 D24NNAN05 Giảm 100.000đ

31 KNN02 Nguyễn Minh Tuấn 2422202010514 D24NNAN01 Giảm 50.000đ

32 KNN02 Hồ Minh Nhật 2422202010427 D24NNAN05 Giảm 50.000đ

33 KNN02 Trần Thị Kim Yến 2422202010533 D24NNAN01 Giảm 50.000đ

34 KNN02 Đoàn Thị Yến Nhi 2422202010016 D24NNAN03 Giảm 50.000đ

35 KNN02 Đỗ Phương Bảo ngọc 2422202010414 D24NNAN01 Giảm 50.000đ

36 KNN02 Đinh Võ Thái Long 2422202010392 D24NNAN03 Giảm 50.000đ

37 KNN02 Hoàng Thị Cẩm Ly 2422202100087 D24NNHQ01 Giảm 50.000đ

38 KNN02 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 2422202010047 D24NNAN05 Giảm 50.000đ

39 KNN02 Trần Thị Quỳnh Hương 2422202040144 D24NNTQ02 Giảm 50.000đ

40 KNN02 Trần Thị Yến Nhi 2422202040008 D24NNTQ01 Giảm 50.000đ

41 KNN03 Trương Quốc Nhật 2522202010244 D25NNAN02 Giảm 50% học phí

42 KNN03 Trương Ngọc Ánh 2522202040013 D25NNTQ03 Giảm 50% học phí

43 KNN03 Nguyễn Ngọc Phương Thuỳ 2522202010343 D25NNAN03 Giảm 50% học phí

44 KNN03 Nông Thị Minh Phương 2522202040107 D25NNTQ01 Giảm 100.000đ

45 KNN03 Võ Lê Quốc Anh 2522202010035 D25NNAN04 Giảm 100.000đ

46 KNN03 Nguyễn Trương Phúc An 2522202010003 D25NNAN04 Giảm 100.000đ

47 KNN03 Tạ Tú Như 2522202010268 D25NNAN07 Giảm 100.000đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

ĐẠT GIẢI THƯỞNG TOP 20 

(Theo văn bản số 220/CV-TTCĐS ngày 13/8/2026)



STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

48 KNN03 Nguyễn Thanh Thuý 2522202100063 D25NNHQ01 Giảm 100.000đ

49 KNN03 Trần Huyền Trang 2522202040144 D25NNTQ01 Giảm 100.000đ

50 KNN03 Bùi Trần Nam Phương 2522202010289 D25NNAN06 Giảm 100.000đ

51 KNN03 Chiếng Ngọc Yến 2522202010467 D25NNAN02 Giảm 50.000đ

52 KNN03 Dương Thị Phương Thảo 2522202010323 D25NANN02 Giảm 50.000đ

53 KNN03 Đào Lê Quỳnh Như 2522202010257 D25NNAN03 Giảm 50.000đ

54 KNN03 Hứa Vĩ Kỳ 2522202040048 D25NNTQ02 Giảm 50.000đ

55 KNN03 Trần Thị Thanh Mi 2522202100030 D25NNHQ01 Giảm 50.000đ

56 KNN03 Phạm Nguyễn Phương Vy 2522202010451 D25NNAN04 Giảm 50.000đ

57 KNN03 Nguyễn Trần Bảo Trâm 2522202040148 D25NNTQ01 Giảm 50.000đ

58 KNN03 Trần Đắc Danh 2522202010063 D25NNAN03 Giảm 50.000đ

59 KNN03 Lương Quang Tú 2522202010406 D25NNAN05 Giảm 50.000đ

60 KNN03 Đào thiên bảo 2522202010044 D25NNAN08 Giảm 50.000đ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

1 KTTC01 Nguyễn Tố My 2523403010100 D25KETO02 Giảm 50% học phí

2 KTTC01 Nguyễn Vinh Quang 2323403010255 D23KETO01 Giảm 50% học phí

3 KTTC01 Trịnh Thuỵ Giáng My 2523403010101 D25KETO03 Giảm 50% học phí

4 KTTC01 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 2523403020017 D25KITO01 Giảm 100.000đ

5 KTTC01 Lê Châu Ái Ái 2423403010030 D24KETO01 Giảm 100.000đ

6 KTTC01 Vương Nguyễn Ngọc Nga 2523403010104 D25KETO01 Giảm 100.000đ

7 KTTC01 Mai Thị Mỹ Hồng 2523403020024 D25KITO01 Giảm 100.000đ

8 KTTC01 Nguyễn Ngọc Thịnh 2523403010173 D25KETO01 Giảm 100.000đ

9 KTTC01 Tô Thị Hiền Nguyệt 2525106050075 D25LOQL01 Giảm 100.000đ

10 KTTC01 Phạm Huỳnh Đăng Khoa 2423403020125 D24KITO02 Giảm 100.000đ

11 KTTC01 Nguyễn Thái Sơn 2523403010160 D25KETO01 Giảm 50.000đ

12 KTTC01 Nguyễn Ngọc Xuân 2523403010241 D25KETO04 Giảm 50.000đ

13 KTTC01 Nguyễn Minh Thư 2523403020065 D25KITO02 Giảm 50.000đ

14 KTTC01 Nguyễn Thị Kim Oanh 2423403010286 D24KETO01 Giảm 50.000đ

15 KTTC01 Lê Minh Hảo 2423403010220 D24KETO01 Giảm 50.000đ

16 KTTC01 Nguyễn Quốc Đạt 2423403020107 D24KITO02 Giảm 50.000đ

17 KTTC01 Nguyễn Ngọc Huyền 2523403020026 D25KITO01 Giảm 50.000đ

18 KTTC01 Lý Minh Thanh 2323403010268 D23KETO04 Giảm 50.000đ

19 KTTC01 Mai Minh Nga 2523401150043 D25MKTG02 Giảm 50.000đ

20 KTTC01 Nguyễn Hồng Như Ngọc 2423403020001 D24KITO01 Giảm 50.000đ

21 KTTC02 Nguyễn Hữu Phước 2525106050091 D25LOQL02 Giảm 50% học phí

22 KTTC02 Võ Phương Thuỳ 2525106050109 D25LOQL01 Giảm 50% học phí

23 KTTC02 Nguyễn Trà My 2525106050062 D25LOQL01 Giảm 50% học phí

24 KTTC02 Phạm Thị Thúy Liễu 2323403010041 D23KETO01 Giảm 100.000đ

25 KTTC02 Đặng Mỹ Duyên 2423401220089 D24TMDT01 Giảm 100.000đ

26 KTTC02 Lê Huỳnh Ngọc Hân 2325106050022 D23LOQL02 Giảm 100.000đ

27 KTTC02 Trần Thị Quỳnh Như 2423401220111 D24TMDT01 Giảm 100.000đ

28 KTTC02 Phan Thanh Hữu 2425106050256 D24LOQL01 Giảm 100.000đ

29 KTTC02 Nguyễn Ngọc Dung 2423401150088 D24MKTG01 Giảm 100.000đ

30 KTTC02 Huỳnh Quốc Thiệt 2525106050106 D25LOQL01 Giảm 100.000đ

31 KTTC02 Nguyễn Thu Quyên 2523401150072 D25MKTG01 Giảm 50.000đ

32 KTTC02 Bùi Thị Kim Ngân 2523401150045 D25MKTG01 Giảm 50.000đ

33 KTTC02 Trần Đoàn Nhã Quỳnh 2523401150074 D25MKTG01 Giảm 50.000đ

34 KTTC02 Nguyễn Lê Như Ngọc 2323401220050 D23TMDT01 Giảm 50.000đ

35 KTTC02 Nguyễn Dương Quỳnh Như 2523401220112 D25TMDT02 Giảm 50.000đ

36 KTTC02 Trần Ngô Bảo Ngân 2525106050071 D25LOQL02 Giảm 50.000đ

37 KTTC02 Huỳnh Thị Tiến Tâm 2525106050099 D25LOQL01 Giảm 50.000đ

38 KTTC02 Lê Thị Minh Thư 2523401150088 D25MKTG01 Giảm 50.000đ

39 KTTC02 Nguyễn Việt Hoàng 2525106050038 D25LOQL01 Giảm 50.000đ

40 KTTC02 Phan Công Danh 2525106050016 D25LOQL02 Giảm 50.000đ

41 KTTC03 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2523402010149 D25TCNH03 Giảm 50% học phí

42 KTTC03 Trần Mạnh Cường 2325106050011 D23LOQL01 Giảm 50% học phí

43 KTTC03 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2523401220114 D25TMDT01 Giảm 50% học phí

44 KTTC03 Phan Hoàng Ánh Ngọc 2423402010315 D24TCNH03 Giảm 100.000đ

45 KTTC03 Nguyễn Thu Hiền 2423402010016 D24TCNH03 Giảm 100.000đ

46 KTTC03 Lê Thị Ánh Tuyết 2523402010209 D25TCNH01 Giảm 100.000đ

47 KTTC03 Vũ Ngọc Quỳnh Ngân 2425106010018 D24QLCN01 Giảm 100.000đ

48 KTTC03 Lê Tuấn Kiệt 2523402010068 D25TCNH01 Giảm 100.000đ

49 KTTC03 Trần Thị Xuân Mai 2523402010089 D25TCNH03 Giảm 100.000đ

50 KTTC03 Nguyễn Khánh Huyền 2323402010227 D23TCNH04 Giảm 100.000đ

51 KTTC03 Nguyễn Lê Bảo Ân 2523402010019 D25TCNH04 Giảm 50.000đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG KINH TẾ TÀI CHÍNH

ĐẠT GIẢI THƯỞNG TOP 20 

(Theo văn bản số 220/CV-TTCĐS ngày 13/8/2026)



STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

52 KTTC03 Mai Phương Linh 2523402010079 D25TCNH02 Giảm 50.000đ

53 KTTC03 Lê Văn Nghi Lộc 2523402010087 D25TCNH04 Giảm 50.000đ

54 KTTC03 Nguyễn Mai Hằng 2425106050029 D24LOQL04 Giảm 50.000đ

55 KTTC03 Lý Kim Ngân 2523403010110 D25KETO02 Giảm 50.000đ

56 KTTC03 Trần Nhật Minh 2323402010266 D23TCNH04 Giảm 50.000đ

57 KTTC03 Ngô Thị Quỳnh Ngân 2425106010096 D24QLCN01 Giảm 50.000đ

58 KTTC03 Nguyễn Thị Hải Yến 2325106010044 D23QLCN01 Giảm 50.000đ

59 KTTC03 Võ Thị Thanh Thảo 2425106010009 D24QLCN01 Giảm 50.000đ

60 KTTC03 Võ Hoàng Minh Thư 2525106010071 D25QLCN02 Giảm 50.000đ

61 KTTC04 Vũ Ngọc Anh 2423401010249 D24QTKD01 Giảm 50% học phí

62 KTTC04 Đỗ Ngọc Như 2423401010070 D24QTKD01 Giảm 50% học phí

63 KTTC04 Trần Kim Luân 2525106010036 D25QLCN02 Giảm 50% học phí

64 KTTC04 Lương Hoàng Phước 2423401010080 D24QTKD01 Giảm 100.000đ

65 KTTC04 Trương Công Tuấn Anh 2423401010054 D24QTKD01 Giảm 100.000đ

66 KTTC04 Trương Thị Cẩm Nhi 2323401010126 D23QTKD02 Giảm 100.000đ

67 KTTC04 Đoàn Thanh Bình 2423401010254 D24QTKD01 Giảm 100.000đ

68 KTTC04 Trịnh Xuân Dũng 2523401010056 D25QTKD01 Giảm 100.000đ

69 KTTC04 Đào Trần Kim Huệ 2523401010107 D25QTKD03 Giảm 100.000đ

70 KTTC04 Lại Thị Kim Anh 2523401010008 D25QTKD04 Giảm 100.000đ

71 KTTC04 Hà Thị Xuân Quỳnh 2425106050153 D24LOQL04 Giảm 50.000đ

72 KTTC04 Dương Minh Anh 2323401010224 D23QTKD02 Giảm 50.000đ

73 KTTC04 Hà Thị Kim Anh 2525106050003 D25LOQL02 Giảm 50.000đ

74 KTTC04 Trần Hương Trà 2323401010504 D23QTKD03 Giảm 50.000đ

75 KTTC04 Nguyễn Hà Phương 2323401010442 D23QTKD04 Giảm 50.000đ

76 KTTC04 Trịnh Giáng My 2523401010180 D25QTKD02 Giảm 50.000đ

77 KTTC04 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 2423401010397 D24QTKD01 Giảm 50.000đ

78 KTTC04 Nguyễn Thị Cẩm Như 2523401010249 D25QTKD02 Giảm 50.000đ

79 KTTC04 Huỳnh Ngọc Mai 2523401010165 D25QTKD06 Giảm 50.000đ

80 KTTC04 Cao Thị Ngọc Ngà 2523401010190 D25QTKD05 Giảm 50.000đ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

1 CNVH01 Hồ Bảo Hân 2328101010011 D23DULI01 Giảm 50% học phí

2 CNVH01 Nguyễn Văn Hoàng Huy 2328101010087 D23DULI01 Giảm 50% học phí

3 CNVH01 Lê Thành Trung 2328101010153 D23DULI02 Giảm 50% học phí

4 CNVH01 Nguyễn Trí Thức 2322104030075 D23TKDH01 Giảm 100.000đ

5 CNVH01 Nguyễn Phương Nhật Tân 2323201040035 D23TTPT02 Giảm 100.000đ

6 CNVH01 Võ Quốc Thắng 2323201040038 D23TTPT02 Giảm 100.000đ

7 CNVH01 Nguyễn Văn Thành 2323201040119 D23TTPT01 Giảm 100.000đ

8 CNVH01 Huỳnh Thị Thanh Thảo 2328101010132 D23DULI02 Giảm 100.000đ

9 CNVH01 Phạm Phương Ly 2323210040089 D23TTPT02 Giảm 100.000đ

10 CNVH01 Nguyễn Hồng Nghi 2328101010111 D23DULI02 Giảm 100.000đ

11 CNVH01 Võ Ngọc Điệp 2323201040070 D23TTPT02 Giảm 50.000đ

12 CNVH01 Trần Hồng Khánh Giang 2322104030032 D23TKDH01 Giảm 50.000đ

13 CNVH01 Nguyễn Vân Anh 2323201040002 D23TTPT02 Giảm 50.000đ

14 CNVH01 Đặng Mỹ Huyền 2323201040076 D23TTPT02 Giảm 50.000đ

15 CNVH01 Quách Tố Như 2323201040107 D23TTPT01 Giảm 50.000đ

16 CNVH01 Nguyễn Hà Phúc 2322104030067 D23TKDH01 Giảm 50.000đ

17 CNVH01 Lê Văn Tấn 2323201040118 D23TTPT01 Giảm 50.000đ

18 CNVH01 Huỳnh Chiêu Quế Anh 2328101010060 D23DULI02 Giảm 50.000đ

19 CNVH01 Trần Thị Giáng Mai 2323201040092 D23TTPT01 Giảm 50.000đ

20 CNVH01 Mai Nguyễn Như Tuyết 2523402010210 D25TCNH02 Giảm 50.000đ

21 CNVH02 Võ Ngọc Khánh Băng 2422104030140 D24TKDH01 Giảm 50% học phí

22 CNVH02 Lê Trọng Dũng 2423201040117 D24TTPT02 Giảm 50% học phí

23 CNVH02 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 2423201040017 D24TTPT02 Giảm 50% học phí

24 CNVH02 Trần Văn Tài 2523201040090 D25TTPT02 Giảm 100.000đ

25 CNVH02 Đặng Thiên Ân 2422104030010 D24TKDH02 Giảm 100.000đ

26 CNVH02 Bùi Đăng Khoa 2523201040041 D25TTPT02 Giảm 100.000đ

27 CNVH02 Huỳnh Thị Yến Như 2523201040074 D25TTPT02 Giảm 100.000đ

28 CNVH02 Trần Thuỳ Tú Quyên 2528101010203 D25DULI03 Giảm 100.000đ

29 CNVH02 Bùi Yến Phương Trang 2528101010254 D25DULI03 Giảm 100.000đ

30 CNVH02 Lê Thị Thùy 2522104030072 D25TKDH01 Giảm 100.000đ

31 CNVH02 Trần Nguyễn Minh Thư 2423201040174 D24TTPT02 Giảm 50.000đ

32 CNVH02 Phạm Anh Kiệt 2522104030028 D25TKDH02 Giảm 50.000đ

33 CNVH02 Đỗ Ngọc Như Quỳnh 2528101010205 D25DULI04 Giảm 50.000đ

34 CNVH02 Lương Thị Ngọc Châu 2522104030004 D25TKDH01 Giảm 50.000đ

35 CNVH02 Từ Châu Nữ Thiên Tranh 2523201040104 D25TTPT01 Giảm 50.000đ

36 CNVH02 Trần Duy Tuấn 2423201040189 D24TTPT02 Giảm 50.000đ

37 CNVH02 Đoàn Trần Thùy Linh 2522104030029 D25TKDH02 Giảm 50.000đ

38 CNVH02 Lương Bảo Trâm 2522104030079 D25TKDH02 Giảm 50.000đ

39 CNVH02 Cao Thị Như Ý 2528101010315 D25DULI02 Giảm 50.000đ

40 CNVH02 Nguyễn Mai Thi 2522104030068 D25TKDH01 Giảm 50.000đ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Mã phiên Họ và tên MSSV Lớp Mức giảm

1 LQLPT01 Hồ Văn Tuấn 2423102050086 D24QLNN03 Giảm 50% học phí

2 LQLPT01 Đinh Thị Ngọc Hân 2423801010075 D24LUAT03 Giảm 50% học phí

3 LQLPT01 Trần Quốc Đạt 2527601010015 D25CTXH02 Giảm 50% học phí

4 LQLPT01 Vũ Minh Hoàng 2523102050037 D25QLNN01 Giảm 100.000đ

5 LQLPT01 Đoàn Văn Bình 2423801010284 D24LUAT04 Giảm 100.000đ

6 LQLPT01 Phan Thị Thuỳ Linh 2527601010045 D25CTXH02 Giảm 100.000đ

7 LQLPT01 Hoàng Hải Hồ 2523801010137 D25LUAT05 Giảm 100.000đ

8 LQLPT01 Phạm Quỳnh Khánh Đoan 2523801010092 D25LUAT02 Giảm 100.000đ

9 LQLPT01 Võ Thị Trúc Thuy 2523801010394 D25LUAT06 Giảm 100.000đ

10 LQLPT01 Trần Ngọc Đồng 2527601010017 D25CTXH02 Giảm 100.000đ

11 LQLPT01 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2423801010404 D24LUAT01 Giảm 50.000đ

12 LQLPT01 Cao Thị Thu Thủy 2423801010413 D24LUAT03 Giảm 50.000đ

13 LQLPT01 Châu Anh Thư 2523801010400 D25LUAT05 Giảm 50.000đ

14 LQLPT01 Ngô Thị Kim Chi 2527601010007 D25CTXH02 Giảm 50.000đ

15 LQLPT01 Lương Trần Khánh Vy 2527601010130 D25CTXH02 Giảm 50.000đ

16 LQLPT01 Võ Lê Thanh trúc 2523801010459 D25LUAT05 Giảm 50.000đ

17 LQLPT01 Nguyễn Trọng Lễ 2527601010041 D25CTXH02 Giảm 50.000đ

18 LQLPT01 Lê Thanh Trúc 2423801010073 D24LUAT03 Giảm 50.000đ

19 LQLPT01 Tống Mỹ Duyên 2523801010071 D25LUAT03 Giảm 50.000đ

20 LQLPT01 Lê Anh Thư 2523801010403 D25LUAT08 Giảm 50.000đ

21 LQLPT02 Phan Nguyễn Tường Phát 2423102060081 D24QHQT0 Giảm 50% học phí

22 LQLPT02 Nông Bá Thệ 2523102060135 D25QHQT0 Giảm 50% học phí

23 LQLPT02 Nguyễn Phan Bảo Xuân 2523102050139 D25QLNN02 Giảm 50% học phí

24 LQLPT02 Trần Hoàng Anh Thư 2323102050289 D23QLNN03 Giảm 100.000đ

25 LQLPT02 Lù Gia Như 2423102060011 D24QHQT0 Giảm 100.000đ

26 LQLPT02 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2523102060131 D25QHQT0 Giảm 100.000đ

27 LQLPT02 Nguyễn Thị Thùy Dung 2523102050142 D25QLNN01 Giảm 100.000đ

28 LQLPT02 Văn Thị Cẩm Giang 2523102050030 D25QLNN01 Giảm 100.000đ

29 LQLPT02 Hồng Nguyễn Minh Như 2523102050081 D25QLNN01 Giảm 100.000đ

30 LQLPT02 Nguyễn Hồng Anh 2523102050006 D25QLNN01 Giảm 100.000đ

31 LQLPT02 Võ Thị Tuyết Nhi 2523102050073 D25QLNN01 Giảm 50.000đ

32 LQLPT02 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 2523102050075 D25QLNN01 Giảm 50.000đ

33 LQLPT02 Nguyễn Hữu Bằng 2423102050297 D24QLNN01 Giảm 50.000đ

34 LQLPT02 Trần Thị Ngọc Tố 2523102050114 D25QLNN01 Giảm 50.000đ

35 LQLPT02 Nguyễn Thị Lan Trinh 2523102050124 D25QLNN01 Giảm 50.000đ

36 LQLPT02 Trịnh Võ Thảo Quyên 2323102060120 D23QHQT0 Giảm 50.000đ

37 LQLPT02 Hồ Cẩm Hà 2323102050162 D23QLNN01 Giảm 50.000đ

38 LQLPT02 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2523102050082 D25QLNN02 Giảm 50.000đ

39 LQLPT02 Nguyễn Thị Tâm Hoàng 2523102050036 D25QLNN01 Giảm 50.000đ

40 LQLPT02 Ngô Thắng 2523102050100 D25QLNN01 Giảm 50.000đ
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